Bài 21
ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở Ô-XTRÂY-LI-A
(02 tiết)

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a.
- Một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
2. Năng lực 
- Năng lực Địa lí: 
+ Trình bày được đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a
+ Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a
+ Phân tích được một số phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
+ Đọc lược đồ phân bố dân cư, một số đô thị và bản đồ kinh tế của Ô-xtrây-li-a
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, hợp tác: Thông qua việc học tập chủ động, trao đổi với thành viên trong nhóm 
+ Năng lực ngôn ngữ: Thông qua việc trình bày, thuyết minh về Ô-xtrây-li-a
3. Phẩm chất 
- Trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, với nhiệm vụ nhóm
- Tôn trọng những giá trị lịch sử, văn hóa, con người Ô-xtrây-li-a
- Nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và có hành động thiết thực trong sử dụng hợp lí đất, nước, khoáng sản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên 
- Bản đồ phân bố dân cư, đô thị Ô-xtrây-li-a
[bookmark: _GoBack]- Bản đồ kinh tế Ô-xtrây-li-a
- Giáo án
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Kết nối kiến thức của HS về Ô-xtrây-li-a
- Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV nêu yêu cầu: Quan sát các hình ảnh sau và cho biết các hình ảnh đó gợi cho em liên tưởng tới những phương thức khai thác tài nguyên nào?  
- HS thực hiện nhiệm vụ, trình bày hiểu biết của mình. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Gv kết luận, giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 1: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ Ô-XTRÂY-LI-A 
a) Mục tiêu: 
- Nhận xét được sự gia tăng dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
- Giải thích được sự phân bố dân cư
- Đọc bản đồ phân bố dân cư, đô thị
b) Tổ chức thực hiện: 
NV1: 
- GV hướng dẫn HS cách chơi: mỗi dãy bàn là 4 đội chơi. Mỗi đội cử 1 bạn tham gia trò chơi “ Trí nhớ siêu phàm”
Cách thức: HS đọc SGK trong 2 phút, ghi nhớ thông tin sau đó 1 bạn lên hoàn thành bảng thông tin của GV. Đội nào hoàn thành đúng, đủ thông tin và hoàn thành nhanh hơn là đội chiến thắng.
- HS đọc SGK trong 2 phút, ghi nhớ thông tin.
- Đại diện nhóm HS tham gia trò chơi, hoàn thành đáp án.
- HS nhận xét thông tin của 4 đội. GV nhận xét, kết luận, tuyên dương tinh thần tham gia trò chơi của các đội.

	Tiêu chí
	Thông tin
	Nhận xét (cao/thấp)

	Số dân Ô-xtrây-li-a
	
	

	Gia tăng dân số
	
	

	Mật độ dân số
	
	

	Tỉ lệ người bản địa
	
	

	Tỉ lệ dân thành thị
	
	




Thông tin phản hồi

	Tiêu chí
	Thông tin
	Nhận xét (cao/thấp)

	Số dân Ô-xtrây-li-a
	25 triệu người
	Thấp

	Gia tăng dân số
	0,9%/năm
	Thấp

	Mật độ dân số
	3 người/km2
	Thấp

	Tỉ lệ người bản địa
	3%
	Thấp

	Tỉ lệ dân thành thị
	86%
	Cao



NV2: 
- GV nêu yêu cầu: Quan sát hình 21.1.Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Ô-trây-li-a năm 2019, hãy:
? Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của Ô trây li a?
? Nêu tên các đô thị lớn của Ô-trây-li-a
- HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.
- Gv nhận xét, kết luận: 
Dân cư phân bố không đều, tập trung đông, đông nam, tây nam
Các đô thị lớn: Sydney, Melbourne, Brixbane, Perth…

Hoạt động 2: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA
a) Mục tiêu: 
- Trình bày đặc điểm lịch sử và văn hóa của Ô-xtrây-li-a
b) Tổ chức thực hiện: 
 NV1: Tìm hiểu một số vấn đề về lịch sử:
-  Chuyển giao nhiệm vụ: Gv tổ chức HS tham gia chương trình THEO DÒNG SỰ KIỆN
+ GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS làm việc nhóm. HS có 3 phút để đọc thông tin trong SGK, xác định các sự kiện theo mốc thời gian. Sau đó cử 1 bạn đại diện nhóm thuyết trình một vài nét chính về lịch sử Ô-xtrây-li-a.  
- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm, GV quan sát, hỗ trợ.
- Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận, đánh giá.
GV mở rộng về lịch sử Ô-xtrây-li-a.  
NV2: Tìm hiểu về văn hóa ở Ô trây li a
- Chuyển giao nhiệm vụ: Tại sao Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận.
Giáo viên mở rộng về văn hóa độc đáo và đa dạng ở Ô trây li a:
Văn hóa ẩm thực: Nhiều loại ẩm thực bản địa như Tucker Bush, Grubs witchetty, hạt macadamina…đã được đưa vào các món ăn hiện đại và đôi khi bạn sẽ tìm thấy chúng trong các thực đơn của nhà hàng và cac quán cà phê ở thành phố của Úc.
Nguyên liệu chính của Bush Tucker rất đa dạng và phong phú như các loại cây cỏ, thực vật hoang dại cùng các loài động vật săn bắt được hay các loại côn trùng như nhộng, sâu…
Văn hóa nơi công cộng: tại Úc dường như người người nghe nhạc và hầu như không sử dụng đến còi ô tô khi tham gia giao thông. Hành động này được coi là bất lịch sự, bất đắc dĩ mới dùng đến.
Ngôn ngữ: Bên cạnh tiếng Anh là ngôn ngữ chính còn có hơn 300 loại ngôn ngữ khác được sử dụng trong giao tiếp  (tiếng I-ta-li-a, Hi Lạp, ngôn ngữ bản địa…)

Hoạt động 3: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ  DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở Ô-XTRÂY-LI-A.
Nhiệm vụ: Tìm hiểu các phương thức khai thác, sử dụng 
[bookmark: _heading=h.rp9p3xn9909u]và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a 
a) Mục tiêu: 
- HS phân tích được các phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
b) Tổ chức thực hiện: 
NV1: - Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Phân tích H211.1 : Bản đồ kinh tế Ô-xtrây-li-a
? Nêu tên các sản phẩm và phân bố nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a
? Xác định các ngành công nghiệp chính ở Ô-xtrây-li-a.
- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, kết luận, đánh giá.
NV2: GV chia 6 nhóm thảo luận. 
HS theo dõi video: https://www.youtube.com/watch?v=p7KYmVfntso
Thảo luận nhóm trong 2 phút, dựa vào đoạn video và thông tin SGK để hoàn thành phiếu học tập về phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

	Nhóm
	Nội dung
	Đặc điểm

	1,2
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất
	

	3,4
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước
	

	5,6
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản
	



- HS hoạt động nhóm, GV quan sát, hỗ trợ.
- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận, đánh giá.

Thông tin phản hồi:

	Nhóm
	Nội dung
	Đặc điểm

	1,2
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất
	- Khai thác, sử dụng: Chăn nuôi gia súc (bò, cừu), trồng cây lương thực, trồng rừng ...
- Bảo vệ: Khắc phục hiện tượng hoang mạc hoá

	3,4
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước
	- Khai thác, sử dụng: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.
- Bảo vệ: xây dựng các đập và hồ trữ nước mưa, các nhà máy xử lí nước đã qua sử dụng và khử muối từ nước biền. 

	5,6
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản
	- Khai thác, sử dụng: Phát triển mạnh công nghiệp khai thác khoáng sản phục vụ cho châu lục và xuất khẩu.
- Bảo vệ: giảm tốc độ khai thác khoáng sản



Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Ôn lại kiến thức về phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
b) Tổ chức thực hiện: 
- HS chọn Đúng, Sai cho các nội dung sau:
	STT
	Thông tin
	Đ
	S

	1
	Ô-xtrây-li-a được phát hiện vào thế kỉ 18
	
	

	2
	Thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a như Niu Iooc, Boston...
	
	

	3
	Dân cư ở Ô-xtrây-li-a tập trung đông ở ven biển phía đông, đông nam và tây nam
	
	

	4
	Tỉ lệ dân thành thị của Ô-xtrây-li-a trên 80%
	
	

	5
	Ô-xtrây-li-a là một trong những nước đông dân nhất thế giới
	
	

	6
	Văn hóa đa dạng ở Ô-xtrây-li-a
	
	

	7
	Đất đai bị xói mòn, rửa trôi là vấn đề lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a
	
	

	8
	Khai thác nước, khoáng sản để xuất khẩu là định hướng chính
	
	

	9
	Chủ nhân đầu tiên của Ô-xtrây-li-a là người Anh
	
	

	10
	Ô-xtrây-li-a giảm tốc độ khai thác khoáng sản trong những năm gần đây.
	
	




	STT
	Thông tin
	Đ
	S

	1
	Ô-xtrây-li-a được phát hiện vào thế kỉ 18
	
	 

	2
	Thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a như Niu Iooc, Boston...
	
	✓

	3
	Dân cư ở Ô-xtrây-li-a tập trung đông ở ven biển đông và tây nam
	✓
	

	4
	Tỉ lệ dân thành thị của Ô-xtrây-li-a trên 80%
	✓
	

	5
	Ô-xtrây-li-a là một trong những nước đông dân nhất thế giới
	
	✓

	6
	Văn hóa đa dạng ở Ô-xtrây-li-a
	✓
	

	7
	Đất đai bị xói mòn, rửa trôi là vấn đề lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a
	
	✓

	8
	Khai thác nước, khoáng sản để xuất khẩu là định hướng chính
	
	✓

	9
	Chủ nhân đầu tiên của Ô-xtrây-li-a là người Anh
	
	✓

	10
	Ô-xtrây-li-a giảm tốc độ khai thác khoáng sản trong những năm gần đây.
	✓
	


Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: 
- Sưu tầm thông tin, tranh ảnh về một nét văn hóa của Ô-xtrây-li-a
- Phát triển năng lực tìm kiếm thông tin, tự học, tự chủ
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ: Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu vài nét về văn hóa của  Ô-xtrây-li-a
- HS chuẩn bị nội dung
- HS trình bày, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, khuyến khích, đánh giá.

*Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài.
- Tiếp tục hoàn thành bài tập phần vận dụng.
- Thu thập thông tin về phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước hoặc tài nguyên đất ở Việt Nam.
	
	
	
	
	
